ÔN TẬP TIẾNG VIỆT KÌ 2

ÔN TẬP KHƠI NGỮ
I. Kiến thức cơ bản
a) Khái niệm: Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ (có khi đứng sau chủ ngữ và trước vị ngữ) và nêu lên đề tài liên quan tới việc được nói trong câu chứa nó.

Ví dụ

a) Khởi ngữ đứng trước chủ ngữ

- Ba bông hồng vàng này, em vừa hái ở ngoài vườn về sáng sớm hôm nay.

- Đối với những bài thơ hay, ta nên chép vào sổ tay và học thuộc.

- Mặt trời của bắp thì nó nằm trên đồi,

Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.

b) Khởi ngữ đứng sau chủ ngữ và trước vị ngữ:

- Ông giáo ấy, thuốc không hút, rượu không uống.

- Suốt ngày mẹ em, công việc không bao giờ ngơi tay.

- Chỉ một buổi sáng, hàng chục trai làng kéo đến, cây đu xuân đã dựng xong.

b) Nhận diện khởi ngữ 


- Về vị trí: đứng trước chủ ngữ của câu


- Về nội dung: chỉ ra đề tài chính được nói đến trong câu.


- Ngoài ra, trước khởi ngữ có thể thêm các quan hệ từ: về, đối với, còn.

c) Chuyển câu chưa có khởi ngữ thành câu có khởi ngữ


- Khởi ngữ có thể quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với phần câu còn lại. Vì vậy, có thể chuyển câu chưa có khởi ngữ thành câu có khởi ngữ.


- Cách chuyển:


+ Đọc kĩ câu đã cho để xác định từ ngữ chứa đề tài của câu.


+ Đưa những từ ngữ chứa đề tài vừa xác định lên trước chủ ngữ của câu và biến đổi phần còn lại của câu cho phù hợp. Có thể thêm các quan hệ từ : về, đối với, còn trước khởi ngữ để kiểm chứng.
Ví dụ: 

- Bao giờ cũng vậy, đeo kính lên rồi thì thầy giáo mới kiểm tra bài cũ.

- Đối với các loài chim, ta không nên bắn giết.

- Về quyển sách này, mình đọc rồi.

- Đối với các thầy cô giáo, Minh rất kính trọng; đối với các bạn trẻ, Minh rất khiêm tốn, quý mến và chan hòa.


Ví dụ:


- Bà ấy có hàng kho vàng nhưng bà ấy lại chẳng có đứa con nào.


( Vàng, bà ấy có hàng kho nhưng con thì bà ấy lại chẳng có đứa nào.

d) Tác dụng : Khởi ngữ là bộ phận nêu đề tài của câu, gây sự chú ý cho người đọc, người nghe. Sử dụng khởi ngữ cũng có thể giúp cho các câu văn trong đoạn liên kết với nhau chặt chẽ hơn, bố cục mạch lạc hơn.

II, Luyện tập

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Câu 1: Đọc kĩ các đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu của bài tập:

1, Tìm câu có khởi ngữ và xác định khởi ngữ.

2, Nêu tác dụng của khởi ngữ ấy đối với  văn bản.

Đoạn văn 1:

     “ Phải cho hắn ăn tí gì thì mới được. Đang ốm thế thì chỉ ăn cháo hành, ra được mồ hôi thì là nhẹ nhõm người ngay đó mà…Thế là vừa sáng, thị đã chạy đi tìm gạo. Hành thì nhà thị may lại còn. Thị nấu bỏ vào cái rổ, mang ra cho Chí Phèo.”

( Nam Cao)

Đoạn văn 2:

            Tiết thu, tôi nghĩ muôn đời nay vẫn vậy. Một chút nắng vàng. Một chút se se lạnh. Khẽ khàng, khẽ khàng vô cùng, một chút gió heo may thoảng qua như có, như không. Người ta, ai cũng chợt thấy lòng mình bâng khuâng, xao xuyến. Vì cái gì nhỉ? Thật khó trả lời! Đôi khi chẳng can cớ gì mà ta cũng chợt cảm thấy nao nao…Xuân Diệu quả là tài tình khi đã “điểm mặt” đúng cái tâm trạng “ vớ vẩn” này: “ Hôm nay trời nhẹ lên cao- Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”!Tuyệt! Buồn, tôi buồn vu vơ thế thôi, nhưng vẫn là buồn, không thể dứt ra được…Tiết thu, đó lòa cái gì thật đặc trưng của thời tiết Miền Bắc, mà ai đi xa cũng nhớ. Tôi đã có gần hai mươi năm công tác ở Miền Nam và năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng thời gian của mùa thu, tôi lại thấy lòng dạ cồn cào nhớ cái tiết thu ấy, nhớ không chịu nổi và đành phải kiếm cớ bay ngay ra Bắc. Tôi, ở trong ấy có nhà cửa, vợ con, công ăn việc làm và sống khá sung túc, thậm chí có thể nói là giàu có; nghĩa là tôi dường như có đủ cả, chỉ thiếu một cái cảm giác kì lạ của tiết thu mà thôi!Tiết thu, ai bán mà mua, ai cho mà nhận… Tiết thu, đó là cái hồn vía của trời đất, mà với người này là vô nghĩa, còn đối với người kia lại là vô giá!...”

( Nhật Huy)

Câu 2: Hãy chuyển các câu sau thành câu có thành phần khởi ngữ.

1. Anh ấy làm bài cẩn thận lắm.

2. Tôi hiểu rồi nhưng tôi chưa giải được.

3. Anh ấy cư xử rất chu đáo với mọi người.

4. Tôi không đi chơi được.
5. Không bao giờ ta đọc qua một lần một bài thơ hay mà rời ngay xuống được.
6. Con không bao giờ mặc tấm áo ấy nữa.
Câu 3: Xác định khởi ngữ trong các ngữ cảnh sau:

1. Miệng ông, ông nói, đình làng, ông ngồi.

2. Võ Thị Sáu, cái tên thật đáng yêu và đáng kính trọng.

3. Tôi, tôi cũng xin chịu; còn anh, anh thấy thế nào?

4. Ăn, bà không cho ăn; còn làm, bà bắt làm hết sức.

5. Nhà, bà có hàng dãy ở phố; ruộng, bà có hàng trăm mẫu ở quê.

6. Quan, người ta sợ cái uy và quyền thế; Nghị Lại, người ta sợ cái uy của đồng tiền. 




Gợi ý: 
Câu 1: 
Đoạn văn 1:

Hành thì nhà thị may lại còn.

Đoạn văn 2:

Người ta, ai cũng chợt thấy lòng mình bâng khuâng, xao xuyến. 

Buồn, tôi buồn vu vơ thế thôi, nhưng vẫn là buồn, không thể dứt ra được…

Tiết thu, ai bán mà mua, ai cho mà nhận… 

Tiết thu, đó là cái hồn vía của trời đất, mà với người này là vô nghĩa, còn đối với người kia lại là vô giá!...”

Câu 2: 
1. Làm bài thì anh ấy làm cẩn thận lắm.

2. Hiểu thì tôi hiểu rồi còn giải thì tôi chưa giải được.

3. Về cư xử thì anh ấy cư xử rất chu đáo với mọi người.

4. Chơi thì tôi không đi chơi được.
5. Đọc thì không bao giờ ta đọc qua một lần một bài thơ hay mà rời ngay xuống được.
6. Tấm áo này thì con không bao giờ mặc  nữa.
Câu 3: 
1. Miệng ông, ông nói, đình làng, ông ngồi.

2. Võ Thị Sáu, cái tên thật đáng yêu và đáng kính trọng.

3. Tôi, tôi cũng xin chịu; còn anh, anh thấy thế nào?

4. Ăn, bà không cho ăn; còn làm, bà bắt làm hết sức.

5. Nhà, bà có hàng dãy ở phố; ruộng, bà có hàng trăm mẫu ở quê.

6. Quan, người ta sợ cái uy và quyền thế; Nghị Lại, người ta sợ cái uy của đồng tiền. 

*** Bài tập về nhà:

               PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Câu 1: Chỉ ra thành phần khởi ngữ trong các đoạn trích sau:


a) Giàu, tôi cũng giàu rồi.


b) Còn anh, anh đứng sững lại đó nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuôi như bị gãy. (Chiếc lược ngà, Nguyễn Quang Sáng)


c) Còn tấm gương bằng thủy tinh tráng bạc, nó vẫn là người bạn trung thực, chân thành, thẳng thắn, không hề nói dối, cũng không bao giờ biết nịnh hót hay độc ác. (Băng Sơn)



Câu 2: Chuyển các câu sau thành câu có khởi ngữ. Gạch chân thành phần khởi ngữ trong các câu đã chuyển.


a) Người ta đã giữ thẻ của nó. Người ta cũng đã chụp hình của nó rồi.


b) Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay !


c) Tôi cứ ở nhà tôi, cứ làm việc của tôi.


d) Anh ấy không hút thuốc, không uống rượu.


đ) Chúng tôi chờ cô chủ nhiệm đến để giải quyết việc này.


e) Bà ấy có hàng dãy nhà ở khắp các phố. Bà ấy có hàng trăm mẫu ruộng ở nhà quê.




Gợi ý trả lời:
Câu 1:  Dựa vào dấu hiệu nhận biết để xác định thành phần khởi ngữ:


a) Giàu


b) Còn anh


c) Còn tấm gương bằng thủy tinh tráng bạc

Câu 2:  Cần xác định từ ngữ chủ đề trong mỗi câu đã cho rồi đưa các từ ngữ chủ đề lên trước chủ ngữ của câu và biến đổi phần còn lại của câu cho phù hợp.


a) Thẻ của nó, người ta đã giữ. Hình của nó, người ta cũng đã chụp rồi.


b) Tiền ấy, cụ cứ để mà ăn, lúc chết hãy hay!


c) Nhà tôi, tôi cứ ở; việc tôi, tôi cứ làm.


d) Thuốc, anh ấy không hút; rượu, anh ấy cũng không uống.


đ) Việc này, chúng tôi chờ cô chủ nhiệm đến để giải quyết.


e) Nhà, bà ấy có hàng dãy ở khắp các phố. Ruộng, bà ấy có hàng trăm mẫu ở nhà quê.

                       ÔN TẬP CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
a) Khái niệm: Là bộ phận nằm ngoài cấu trúc cú pháp của câu, không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc trong câu.

b) Các thành phần biệt lập

* Thành phần tình thái:


- Được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.


Ví dụ:

Sương chùng chình qua ngõ 




Hình như thu đã về.    (Hữu Thỉnh)


- Thành phần tình thái thường sử dụng các từ ngữ chỉ độ tin cậy của người nói với sự việc được nói (Có lẽ, có thể, hình như, dường như, có vẻ như, chắc, chắc hẳn, chắc là,…), hoặc những từ ngữ chỉ nguồn ý kiến của sự việc được nói trong câu (Theo tôi được biết, theo thông báo của đài…).
VD: Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ vừa lắc đầu cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi.

* Thành phần cảm thán: Được dùng để bộc lộ tam lí của người nói dối với sự việc được nói đến trong câu (vui, buồn, ngạc nhiên…)


Ví dụ: Ôi, quê mẹ nơi nào cũng đẹp.

- Thành phần cảm thán thường sử dụng các thán từ bộc lộ cảm xúc (ôi, chao ôi, ồ, trời ơi, hỡi ôi…) thường đứng trước cấu trúc ngữ pháp của câu.
VD: Trời ơi, chỉ còn có năm phút!


Lưu ý : Khi việc bộc lộ cảm xúc của người nói được tách thành một câu riêng thì đó không còn là thành phần biệt lập cảm thán mà trở thành câu đặc biệt.

Ví dụ: Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? (Thế Lữ)
 * Thành phần gọi – đáp: Được dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp.


Ví dụ: Này, rồi cũng phải nuôi lấy con lợn… mà ăn mừng đấy! (Kim Lân)


- Thành phần gọi- đáp thường đứng trước cấu trúc cú pháp của câu hoặc cuối câu, ngăn cách với nòng cốt câu bởi dấu phẩy, thường sử dụng các từ ngữ gọi đáp (này, ừ, dạ, vâng… hoặc các tên riêng).
VD:
- Bác ơi, cho cháu hỏi chợ Đông Ba ở đâu?
- Vâng, mời bác và cô lên chơi
(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)


Lưu ý: Khi việc gọi- đáp được tách thành một câu riêng biệt thì đó không còn là thành phần biệt lập gọi đáp mà trở thành câu đặc biệt gọi – đáp.


Ví dụ : Vâng! Ông giáo dạy phải .(Nam Cao)

* Thành phần phụ chú: được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.


Ví dụ: Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mị nết na, lại thêm có tư dung tốt đẹp. (Nguyễn Dữ)


- Thành phần có phụ chú đứng ở giữa câu hoặc cuối câu, thường được đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hoặc trong dấu ngoặc đơn goặc giữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy,…


- Thành phần phụ chú có tác dụng nêu điều bổ sung thêm hoặc nêu thái độ của người nói hoặc xuất xứ của lời nói, của ý kiến.

VD: Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh- và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi
(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)
- > Các thành phần tình thái, cảm thán, gọi- đáp, phụ chú là những bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu nên được gọi là thành phần biệt lập.

B. Các dạng bài tập
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:
	Câu 1:  Chỉ ra các thành phần biệt lập của câu trong mỗi câu sau:
a) Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về (Sang thu - Hữu Thỉnh)
b) Tác giả thay mặt cho đồng bào miền Nam – những người con ở xa - bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.
c, Ôi kì lạ và thiêng liêng - Bếp lửa (Bếp lửa - Bằng Việt)
Gợi ý:
a) Thành phần tình thái: hình như
b) Thành phần phụ chú: những người con ở xa
c) Thành phần cảm thán: Ôi

Câu 2:  Tìm các thành phần tình thái, cảm thán trong những câu sau đây :
a, Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn cả những tiếng kia nhiều.
(Kim Lân, Làng)
b, Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài.
(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)
c, Ông lão bỗng ngừng lại ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm. Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đổ đốn đến thế được.
(Kim Lân, Làng)
Gợi ý:
a, Thành phần tình thái: có lẽ
b, Thành phần cảm thán: Chao ôi
c, Thành phần tình thái: Chả nhẽ

Câu 3:  Xác định thành phần phụ chú, thành phần khởi ngữ trong các ví dụ sau:
a, Thế rồi bỗng một hôm, chắc rằng hai cậu bàn cãi mãi, hai cậu chợt nghĩ kế rủ Oanh chung tiền mở cái trường
(Nam Cao)
b) Lan - bạn thân của tôi - học giỏi nhất lớp.
c. Nhìn cảnh ấy mọi người đều chảy nước mắt, còn tôi, tôi cảm thấy như
có ai đang bóp nghẹt tim tôi.
(Nguyễn Quang Sáng - Chiếc lược ngà)
d. Kẹo đây, con lấy mà chia cho em.
* Gợi ý:
- Thành phần phụ chú: a) chắc rằng hai cậu bàn cãi mãi
b) bạn thân của tôi
- Thành phần khởi ngữ: c) còn tôi,
d) kẹo đây

Câu 4:  Đọc kĩ các đoạn văn sau và xác định các thành phần biệt lập được sử dụng.

           Đoạn văn 1: 

         Thời gian vật lí vô hình, giá lạnh, đi trên một con đường thẳng tắp, đều đặn như một cái máy( tuyệt hảo bởi vì không bao giờ hư), tạo tác  và phá hủy mọi sinh vật, mọi hiện hữu. Trong khi đó, thời gian tâm lí lại hữu hình, nóng bỏng, quay theo một hình tròn, lúc nhanh lúc chậm với bao nhiêu kỉ niệm nhớ thương về dĩ vãng, cũng như bao nhiêu dự trù lo lắng cho tương lai.( Ngữ văn 9, tập 2, tr 50)

Đoạn văn 2:

Dù được miêu tả nhiều hay ít, trực tiếp hay gián tiếp, nhân vật nào của lặng lẽ Sa pa cũng hiện lên với nét cao quí đáng khâm phục. Trong đó, anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu- nhân vật chính của tác phẩm- đã để lại cho chúng ta nhiều ấn tượng khó phai mờ.( Ngữ văn 9, tập 2, tr 61)

Đoạn văn 3:

Đó là việc giải quyết cái sống và cái chết: sống liệu có giữ được mảnh vườn cho con mà vẫn trọng có cáí để mà ăn sau này hay không( bán mất mảnh vườn sẽ là một tội không thể tha thứ được trong lương tâm của lão đối với người vợ đã khuất và đứa con đang ở xa); hay là chết thì sẽ giữ được mảnh vườn, lương tâm yên ổn?( Ngữ văn 9, tập 2, tr 64)

Đoạn văn 4:

Bức tranh xuân của thiên nhiên, đất nước được tạo nên từ các chi tiết rất tiêu biểu, được vẽ bằng cả màu sắc lẫn âm thanh. Đó là dòng sông xanh, bông hoa tím biếc, là lộc giắt đầy quanh lưng người ra trận và trải dài trên những cánh đồng( tượng trưng cho sự nảy nở, sinh sôi, cho sự dồi dào, thành đạt)( Ngữ văn 9, tập 2, tr 77)

* Gợi ý:

           Đoạn văn 1: Thành phần phụ chú: (tuyệt hảo bởi vì không bao giờ hư)

           Đoạn văn 2: Thành phần phụ chú: - nhân vật chính của tác phẩm-

           Đoạn văn 3: Thành phần phụ chú: bán mất mảnh vườn sẽ là một tội không thể tha thứ được trong lương tâm của lão đối với người vợ đã khuất và đứa con đang ở xa

           Đoạn văn 4: Thành phần phụ chú: sống liệu có giữ được mảnh vườn cho con mà vẫn trọng có cáí để mà ăn sau này hay không( bán mất mảnh vườn sẽ là một tội không thể tha thứ được trong lương tâm của lão đối với người vợ đã khuất và đứa con đang ở xa); hay là chết thì sẽ giữ được mảnh vườn, lương tâm yên ổn?




Gợi ý:

Câu 1:  
a) Thành phần tình thái: hình như
b) Thành phần phụ chú: những người con ở xa
c) Thành phần cảm thán: Ôi

Câu 2:  a, Thành phần tình thái: có lẽ
b, Thành phần cảm thán: Chao ôi
c, Thành phần tình thái: Chả nhẽ

Câu 3- Thành phần phụ chú: a) chắc rằng hai cậu bàn cãi mãi
b) bạn thân của tôi
- Thành phần khởi ngữ: c) còn tôi,
d) kẹo đây

Câu 4:  
           Đoạn văn 1: Thành phần phụ chú: (tuyệt hảo bởi vì không bao giờ hư)

           Đoạn văn 2: Thành phần phụ chú: - nhân vật chính của tác phẩm-

           Đoạn văn 3: Thành phần phụ chú: bán mất mảnh vườn sẽ là một tội không thể tha thứ được trong lương tâm của lão đối với người vợ đã khuất và đứa con đang ở xa

           Đoạn văn 4: Thành phần phụ chú: sống liệu có giữ được mảnh vườn cho con mà vẫn trọng có cáí để mà ăn sau này hay không( bán mất mảnh vườn sẽ là một tội không thể tha thứ được trong lương tâm của lão đối với người vợ đã khuất và đứa con đang ở xa); hay là chết thì sẽ giữ được mảnh vườn, lương tâm yên ổn?

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Câu 1: Tìm các thành phần tình thái trong các câu sau, cho biết nó biểu thị y nghĩa nào?
a) Nghe nói, bảo có lệnh đuổi hết người làng chợ Dầu khỏi vùng này không cho ở nữa.
b) Bà lão chưa đi hàng cơ à?
c) Có lẽ tôi bán con chó đấy, ông giáo ạ!

d) Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Nhưng xem y vẫn còn lề bề lệt bệt chừng như còn mỏi mắt lắm. 
e) Chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước
g) Theo dự báo của đài, hôm nay trời sẽ mưa vào buổi chiều. (nêu thái độ, quan hệ giữa người nói và người nghe. Tớ đi nhé! 
h) Có người cho rằng, bài toán dân số đã được đặt ra từ thời cổ đại. 
m) Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về.

n) Cô tặng em. Về trường mới, em cố gắng học tập nhé!

Câu 2: Tìm thành phần cảm thán trong những câu sau và cho biết các thành phần đó bộc lộ cảm xúc gì?
a) Quái, đã đến giờ chưa nhỉ? Sao bạn Lan và bạn Nam vẫn chưa tới? 
b) Chà, cái mặt nhẫn kim cương đẹp quá, quý quá! 
c) Eo ôi, đứa nào mặt mũi đen đủi xấu xí thế? 
d) A, mẹ mua trái me. Cả khế nữa. 
e) Chết chửa, tay anh làm sao lạnh thế này! 
Câu 3: Tìm thành phần phụ chú trong các câu sau và cho biết thành phần phụ chú đó giải thích ý nghĩa cho từ nào trong câu?
a) Giồng Cây Xanh- một vùng ven thị trấn Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh- là nơi duy nhất trên nước ta trồng loại dừa độc vô nhị có cái twn nghe ngồ ngộ là dừa sáp.

b) Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thuỳ mỵ, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. \

c) Không hiểu sao cái Hằng, đứa bạn thân nhất của tôi, giờ này vẫn chưa đến.

d) Cơm sôi rồi, chắt nước dùm cái!- Nó cũng lại nói trổng. 
e) Cuối mỗi văn bản trong SGK thương có dòng chữ nhỏ đặt trong ngoặc đơn, đó là thành phần gì? Nó có tác dụng gì? 
- Đó là thành phần phụ chú. Nó có tác dụng giải thích xuất xứ của văn bản về tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản.
g) Tìm thành phần phụ chú trong cau sau và cho biết từ ngữ trong câu có liên quan với nhau theo kiểu quan hệ nào?
Bác tôi, người đứng bên phải bức hình, là một cựu chiến binh. 

Câu 4: Các thành phần in đậm trong các câu sau là các thành phần nào?
a) Thuốc, anh hút anh còn đầu độc cả những người xung quanh. 
b) Mời u xơi khoai đi ạ! 
C) Ừ, hễ cụ Nghị bằng lòng để cho chị con về nhà vai hôm, thì u đêm về với con.
d) Ngay sau khi con về nước( tháng 2 năm 1941) đến ngày tổng khởi nghĩa, sống rất gin khổ trong hang Pắc Bó(Cao Bằng), vị lãnh tụ tối cao của dân tộc đã chăm chỉ lặng lẽ… 
e) Thưa anh, em cũng muốn khôn nhưng khôn không được. 


Gợi ý: 

Câu 1: 

a) Nghe nói, bảo có lệnh đuổi hết người làng chợ Dầu khỏi vùng này không cho ở nữa.
b) Bà lão chưa đi hàng cơ à?
c) Có lẽ tôi bán con chó đấy, ông giáo ạ!( biểu thị thái độ chưa cao về việc bán con chó của lão Hạc)
d) Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Nhưng xem y vẫn còn lề bề lệt bệt chừng như còn mỏi mắt lắm. ( Biểu thị độ tin cậy chưa cao về việc “nhà cháu” vẫn còn mệt lắm).
e) Chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước.( chỉ thái độ tin cậy chưa cao về việc người thạo mới cầm nổi bút thước).
g) Theo dự báo của đài, hôm nay trời sẽ mưa vào buổi chiều. (nêu thái độ, quan hệ giữa người nói và người nghe. Tớ đi nhé! ( thân mật)
h) Có người cho rằng, bài toán dân số đã được đặt ra từ thời cổ đại. (Chỉ nguồn gốc y kiến về bài toán)
m) Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về.(biểu thị thái độ tin cậy cao về việc “Cuối năm mợ cháu cũng về”)
n) Cô tặng em. Về trường mới, em cố gắng học tập nhé!(Chỉ quan hệ thân mật giữa cô- trò).
Câu 2: Tìm thành phần cảm thán trong những câu sau và cho biết các thành phần đó bộc lộ cảm xúc gì?
a) Quái, đã đến giờ chưa nhỉ? Sao bạn Lan và bạn Nam vẫn chưa tới? (Cảm xúc ngạc nhiên)
b) Chà, cái mặt nhẫn kim cương đẹp quá, quý quá! ( ngạc nhiên, thán phục) 
c) Eo ôi, đứa nào mặt mũi đen đủi xấu xí thế? (cảm xúc khiếp sợ)
d) A, mẹ mua trái me. Cả khế nữa. (Cảm xúc vui mừng)
e) Chết chửa, tay anh làm sao lạnh thế này! (cảm xúc hoảng hốt).
Câu 3: Tìm thành phần phụ chú trong các câu sau và cho biết thành phàn phụ chú đó giải thích y nghĩa cho từ nào trong câu?
a) Giồng Cây Xanh- một vùng ven thị trấn Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh- là nơi duy nhất trên nước ta trồng loại dừa độc vô nhị có cái twn nghe ngồ ngộ là dừa sáp.( giải thích cho Giồng Cây Xanh)
b) Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thuỳ mỵ, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. ( giải thích cho Vũ Thị Thiết).
c) Không hiểu sao cái Hằng, đứa bạn thân nhất của tôi, giờ này vẫn chưa đến.(giải thích cho cái Hằng).
d) Cơm sôi rồi, chắt nước dùm cái!- Nó cũng lại nói trổng. (giải thích cho cả câu).
e) Cuối mỗi văn bản trong SGK thương có dòng chữ nhỏ đặt trong ngoặc đơn, đó là thành phần gì? Nó có tác dụng gì? 
- Đó là thành phần phụ chú. Nó có tác dụng giải thích xuất xứ của văn bản về tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản.
g) Tìm thành phần phụ chú trong cau sau và cho biết từ ngữ trong câu có liên quan với nhau theo kiểu quan hệ nào?
Bác tôi, người đứng bên phải bức hình, là một cựu chiến binh. 
A. Quan hệ bổ sung. B*.QH nguyên nhân C. QH điều kiện D. QH mục đích
Câu 4: Các thành phần in đậm trong các câu sau là các thành phần nào?
a) Thuốc, anh hút anh còn đầu độc cả những người xung quanh. (khởi ngữ)
b) Mời u xơi khoai đi ạ! (thành phần tình thái)
C) Ừ, hễ cụ Nghị bằng lòng để cho chị con về nhà vai hôm, thì u đêm về với con.(gọi- đáp)
d) Ngay sau khi con về nước( tháng 2 năm 1941) đến ngày tổng khởi nghĩa, sống rất gin khổ trong hang Pắc Bó(Cao Bằng), vị lãnh tụ tối cao của dân tộc đã chăm chỉ lặng lẽ… (thành phần phụ chú)
e) Thưa anh, em cũng muốn khôn nhưng khôn không được. (thành phần cảm thán- tình thái)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	Câu 1:  Tìm các thành phần khởi ngữ, thành phần tình thái, thành phần cảm thán, thành phần gọi – đáp, thành phần phụ chú trong các trường hợp sau:
a) Anh con trai, rất tự nhiên như với một người bạn đã quen thân, trao bó hoa đã cắt cho người con gái, và cũng rất tự nhiên, cô đỡ lấy.
(Nguyễn Thành Long)
b) Ơi con chim chiền chiện
    Hót chi mà vang trời.
(Thanh Hải)
c) Bỗng nhận ra hương Ổi
   Phả vào trong gió se
   Sương chùng chình qua ngõ
   Hình như thu đã về.
(Hữu Thỉnh)
d) Mà Ông, thì ông không thích nghĩ ngợi như thế một tí nào.
(Kim Lân)
e) Chết nỗi, hai ông bị chúng nó đuổi phải không?
(Nguyễn Huy Tưởng)
f) – Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
(Thế Lữ)
g) Nhìn cảnh ấy, bà con xung quanh có người không cầm được nước mắt, còn tôi, tôi bỗng thấy khó thở như có bàn tay ai nắm gì ấy trái tim tôi.
(Nguyễn Quang Sáng)
h) Thì ra anh ta mới lên nhận việc, sống một mình trên đỉnh núi, bốn bê chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo, chưa quen, thèm người quá, anh ta kiếm kê dừng xe lại để gặp chúng tôi, nhìn trông và nói chuyện một lát.
(Nguyễn Thành Long)
Câu 2:Tìm thành phần gọi – đáp trong bài ca dao sau và cho biết lời gọi – đáp đó hướng đến ai.
Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.
Câu 3:Tìm thành phần phụ chú trong các trường hợp sau và cho biết ý nghĩa của chúng.
a) Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh,mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.
(Thanh Tịnh)
b) Em để nó ở lại – Giọng em ráo hoảnh – Anh phải hứa với em không bao giờ để chúng nó ngồi cách xa nhau.
(Khánh Hoài)
.

Câu 4:Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu truyện ngắn “ Bến quê” của Nguyễn Minh Châu, có sử dụng khởi ngữ và thành phần tình thái.

  


Gợi ý: 
Câu 1:  
a) Thành phần phụ chú: rất tự nhiên như với một người bạn đã quen thân; và cũng rất tự nhiên.
b) Thành phần gọi – đáp: ơi.
c) Thành phần tình thái: hình như.
d) Thành phần đề ngữ: (mà) ông.
e) Thành phần cảm thán: chết nỗi.
f) Thành phần cảm thán: than ôi!
g) Thành phần khởi ngữ: còn tôi.
h) Thành phần tình thái: thì ra.
Câu 2:

 Thành phần gọi – đáp trong bài ca dao: ai ơi. Thành phần này không hướng đến một đối tượng nào cụ thể. Điều đó có nghĩa là đối tượng mà bài ca dao hướng đến có thể là bất kì ai, là tất cả mọi người, gợi mở ý nghĩa sâu xa của lời nhắn nhủ trong bài ca dao.

Câu 3:
 Nhận diện thành phần phụ chú và nêu ý nghĩa:
a) Một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh: giải thích cho cụm từ buổi mai hôm ấy
b) Giọng em ráo hoảnh: bình luận về cách nói của người em.

Câu 4:   Truyện ngắn “ Bến quê” của NMC là một câu chuyện về cuộc đời với những nghịch lí không dễ gì hóa giải. Hình như trong cuộc sống hôm nay, chúng ta có thể gặp ở đâu đó một số phận giống nhau, gần giống như số phận của nhân vật Nhĩ trong câu chuyện. Người ta có thể mải mê kiếm danh, kiếm lợi để rồi sau khi đã rong ruổi gần hết cuộc đời, vì một lí do nào đó phải nằm bẹt dí ở một chỗ, con người mới chợt nhận ra rằng: gia đình chính là cái tổ ấm cuối cùng đã tiễn ta về nơi vĩnh hằng. Cái chân lí giản đơn, tiếc thay, Nhĩ chỉ kịp nhận ra vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình. Nhĩ đã từng đi khắp nơi, nhưng khi không may mắc bệnh hiểm ngheò thì cuộc sống của anh hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Chính vào khoảnh khắc ấy, ở Nhĩ lại bừng lên khát vọng đẹp đẽ, thánh thiện. Có thể nói, Bến quê là câu chuyện bàn về ý nghĩa của cuộc sống, gây xúc động mạnh mẽ cho người đọc.


*** Bài tập về nhà:
Chỉ rõ các thành phần biệt lập được dùng trong các trường hợp sau:

a) Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi cũng buồn lắm. (Nam Cao)

b) Thương người cộng sản, căm Tây – Nhật

Buồng mẹ - buồng tim – giấu chúng con. (Tố Hữu)

c) Có lẽ tôi bán con chó đấy, ông giáo ạ! (Nam Cao)

d) Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như 

chỉ có cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. (Nguyễn Quang Sáng)


đ) Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, những hoàn cảnh sáng tác còn là một chặng đường dài. (Nguyễn Thành Long)


e) Tôi cũng kể cho chúng nghe nhiều về bà tôi, một hôm thằng lớn thở dài nói:


- Có lẽ tất cả các bà đều rất tốt, bà tớ ngày trước cũng rất tốt…


Nó thường nói một cách buồn bã: Ngày trước, trước kia, đã có thời… dường như nó đã sống trên trái đất này một trăm năm, chứ không phải mười một năm.











(M.Go-rơ-ki)


g) Ngoài cửa sổ bấy giờ những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt – cái giống hoa ngay khi mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt. Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mù, hoa đã vãn trên cành,c ho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn.










(Nguyễn Minh Châu)


Gợi ý trả lời:


a) tôi nghĩ vậy: thành phần phụ chú


b) buồng tim: thành phần phụ chú


c) Có lẽ: thành phần hình thái


ông giáo ạ: thành phần gọi đáp


d) hình như: thành phần tình thái


đ) Chao ôi: thành phần cảm thán


e) Có lẽ, dường như: thành phần tình thái


g) cái giống hoa ngay khi mới nở, nhan sắc đã nhợt nhạt: thành phần phụ chú


Hẳn có lẽ: thành phần tình thái.

LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN
I – KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Kiến thức chung về văn bản và tạo lập văn bản

a) Văn bản là gì?

Văn bản là chuỗi lời nói miệng hay bài viết, có chủ đề thống nhất, có liên kết, mạch lạc, vận dụng phương thức biểu đạt phù hợp để thực hiện mục đích giao tiếp.

b) Các kiểu văn bản

Có 6 kiểu văn bản thường gặp với các phương thức biểu đạt tương ứng: tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính công vụ. Mỗi kiểu văn bản có mục đích giao tiếp riêng.

2. Liên kết văn bản và các phương tiện liên kết

a) Liên kết là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu.

- Để văn bản có tính liên kết, người viết ( người nói) phải làm cho nội dung của các câu, các đoạn thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau; đồng thời phải biết kết nối các câu, các đoạn đó bằng các phương tiện ngôn ngữ( từ ngữ, tổ hợp tư, câu, …) thích hợp.

- Liên kết câu và liên kết đoạn văn: Các câu, các đoạn văn liên kết với nhau về nội dung và hình thức.

+ Về nội dung:
Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề chung của đoạn văn( liên kết chủ đề).

Các đoạn văn và các câu văn phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí( liên kết lô-gíc)

+ Về hình thức: có một số phương thức liên kết như phép lặp, phép thế, phép nối, phép liên tưởng.

b) Các phương tiện liên kết

* Phép lặp từ ngữ: là cách dùng đi dùng lại một số yếu tố ngôn ngữ nào đó để tạo ra tính liên kết giữa các câu chứa yếu tố đó. Có ba cách sử dụng phép lặp: lặp từ vựng, lặp cấu trúc ngữ pháp, lặp ngữ âm. Lặp còn tạo ra sắc thái tu từ như nhấn ý, tạo nhịp điệu, nhạc điệu,…

* Phép liên tưởng: là cách dùng các từ, tổ hợp từ có quan hệ liên tưởng trong từng câu giúp tạo ra sự liên kết giữa các câu chứa chúng. Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước (phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng).

* Phép thế: là cách dùng những từ, tổ hợp từ khác nhau, nhưng cùng chỉ về một vật, một việc để thay thế cho nhau; và qua đó tạo nên tính liên kết giữa các câu chứa chúng.
- Các phương tiện liên kết thường được sử dụng trong phép thế: các đại từ, các từ, tổ hợp từ đồng nghĩa, các từ, tổ  hợp từ khác nhau (cùng chỉ về một vật, một sự việc)
- Dùng tổ hợp “danh từ + chỉ từ” thay thế

- Các đại từ thay thế thường dùng là: đây, đó, ấy, kia, thế, vậy,… nó, hắn, họ, …

- Thay thế để liên kết bằng tổ hợp “danh từ + chỉ từ” như: cái này, việc ấy, điều đó,…

* Phép nối

- Là phương thức liên kết, trong đó có sử dụng các từ ngữ chỉ quan hệ. Các từ ngữ làm phương tiện liên kết trong phép nối thường đứng trước chủ ngữ

- Sử dụng phép nối là để bổ sung ý, làm rõ nguyên nhân, hệ quả, điều kiện, nghịch đối, mục đích, thời gian… của sự việc mà ta nói đến.

- Phép nối góp phần tô điểm giọng văn, làm cho lời văn, câu văn, đoạn văn trở nên uyển chuyển, mạch lạc.

- Những phương tiện liên kết dùng trong phép nối gồm có:

+ Các tổ hợp “quan hệ từ + đại từ” kiểu như: vì vậy, nếu thế, tuy thế,…thế thì, vậy thì, vậy nên,…

+ Những tổ hợp kiểu quán ngữ, như: nhìn chung, tóm lại, thêm vào đó, hơn nữa, vả lại, với lại,…
II – LUYỆN TẬP
PHIẾU  HỌC TẬP SỐ 1

	Câu 1:  Chỉ ra các phương tiện liên kết hình thức đã được sử dụng để liên kết câu trong mỗí đoạn văn sau:
a) Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ cố ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là goá chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tạnh bẩn xâm phạm đến…
(Nguyên Hồng)
b) Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kì lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngưng thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dứng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái chín, hương toả lìgựt ngào, vị ngọt đến đam mê.
(Mai Văn Tạo)
Câu 2:  Phân tích tính liên kết về nội dung trong đoạn văn sau:
Nhân dân ta có truyền thống lâu đời đùm bọc, đoàn kết với nhau theo phương châm “nhiễu điều phủ lấy giá gương”. Bản sắc này thể hiện mạnh mẽ nhất trong cảnh đất nước lâm nguy, ngoại bang đe doạ. Nhưng tiếc rằng phẩm chất cao qúy ấy thường lại không đậm nét trong việc làm ăn, có thể do ảnh hưởng của phương thức sản xuất nhỏ, tính đố kị vốn có của lối sống theo thứ bậc không phải theo năng lực và lối nghĩ “trâu buộc ghét trâu ăn” đối với người hơn mình ở làng quê thời phong kiến.
(Vũ Khoan)
Câu 3:  Chỉ ra lỗi liên kết trong các đoạn văn sau và nêu cách sửa các lỗi ấy.
a) Từ xa xưa, nhân loại đã có ý thức bảo vệ môi trường. Nhưng trong những nền văn hoá cổ xưa, trong tín ngưỡng của các dân tộc và các tôn giáo trên thế giới đều chứa đựng ý thức đó. Họ đã biết tôn trọng và sống hoà hợp với thiên nhiên, coi trái đất như người mẹ đã tạo ra và nuôi dưỡng sự sống cũng như tạo ra các giá trị văn hoá tinh thần của loài người. Ngày nay, nhân loại đã bước vào thế kỉ XXI – thời điểm mà tài nguyên đã bị khai thác cạn kiệt, môi trường thiên nhiên bị ô nhiễm, tàn phá nghiêm trọng. Bởi vì vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng trở nên bức xúc và cấp thiết. Thế kỉ XXI được coi là thế kỉ môi trường, là thời cơ hành động của cả nhân loại.
b) Khu vườn không rộng. Cái sân nhỏ bé. Mỗi cây có một đời sống riêng, một tiếng nói riêng. Những con chim sâu ríu rít. Cây lan, cây huệ nói chuyện bằng hương, bằng hoa. Hoa hồng đẹp và thơm. Cây mơ, cây cải hói chuyện bằng lá. Cây bầu, cây bí nói bằng quả.
c) Dê Đen đi đằng này lụi. Dê Trắng đi đằng kia sang. Dê Đen và Dê Trắng cùng qua một chiếc cầu hẹp. Chúng húc nhau, cả hai đều rơi tõm xuống suối. Con nào cũng muốn tranh sang trước, không con nào chịu nhường con nào.
Câu 4:  Sắp xếp các câu sau thành một đoạn văn:
di) Tuy thế, người trai làng Phù Đổng vẫn còn ăn một bữa cơm đạm bạc với dân làng.
b) Tráng sĩ ấy gặp lúc quốc gia lâm nguy đã xông pha ra trận, đem sức khoẻ mà đánh tan giặc, nhưng bị thương nặng.
c) Nghe chuyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi tưởng tượng đến một trang nam nhi sức vóc khác người nhưng tâm hồn còn thô sơ và giản dị như tâm hồn tất cả mọi người thời xưa.
Câu 5:  Viết một văn bản ngắn (khoảng 7 câu) bàn về việc đọc sách của HS hiện nay. Chỉ ra sự liên kết về nội dung và hình thức trong văn bản đó.



**Gợi ý:
Câu 1:  Vận dụng kiến thức về liên kết câu để xác định các phương tiện liên kết đã sử dụng:
a) - Phép lặp: mẹ tôi – mẹ tôi.
- Phép thế: có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi – những rắp tâm tanh bẩn.
b)- Phép thế: cây sầu-riêng – nó.
- Phép liên tưởng: cây – thân – lá – trái.
-  Phép nối: vậy mà.
Câu 2:  Xác định chủ đề của đoạn vãn: điểm mạnh và điểm yếu trong tính cách, thói quen của con người Việt Nam. Các câu trong đoạn đều hướng đến việc thể hiện nội dung đó. Trình tự các câu được sắp xếp hợp lí (hai câu trước nêu phẩm chất cao quý của người Việt Nam là đoàn kết, câu cuối nêu nhược điểm trong tính cách của người Việt là sự đố kị).
Câu 3:  a) – Đoạn văn mắc lỗi về liên kết nội dung và hình thức.
– Cần chú ý lỗi về liên kết hình thức thể hiện qua các từ ngữ có tác dụng nối các câu như nhưng, bởi vì. Cách chữa: có thể bỏ hoặc thay các từ ngữ đó bằng các từ ngữ phù hợp.
Ví dụ:
Từ xa xưa, nhân loại đã có ý thức bảo vệ môi trường. Trong những nền văn hoá cổ xưa, trong tín ngưỡng của các dân tộc và các tôn giáo trên thế giới đều chứa đựng ỷ thức đó. Họ đã biết tôn trọng và sống hoà hợp với thiên nhiên, coi trái đất như người mẹ đã tạo ra và nuôi dưỡng sự sống cũng như tạo ra các giá trị văn hoá tinh thần của loài người. Ngày nay, nhân loại đã bước vào thế kỉ XXI – thời điểm mà tài nguyên đã bị khai thác cạn kiệt, môi trường thiên nhiên bị ô nhiễm, tàn phá nghiêm trọng. Bởi vậy, vấn đề bảo vệ môi trường ngày cảng trở nên bức xúc và cấp thiết. Thê kỉ XXI được coi là thế kỉ môi trường, là thời cơ hành động của cả nhân loại.
b) – Đoạn văn mắc lỗi về liên kết chủ đề (liên kết nội dung). Các câu trong đoạn không cùng hướng đến một chủ để chung.
– Cách chữa: thêm một số từ ngữ, câu hoặc bỏ câu không có nội dung liên quan để thiết lập chủ đề giữa các câu.
Ví dụ: Khu vườn không rộng, chỉ bằng một cái sản nhỏ bé, nhưng có rất nhiêu loài cây. Mỗi cây có một đời sống riêng, một tiếng nói riêng. Cây lan, cây huệ, cây hồng.nói chuyện bằng hương, bằng hoa. Cây mơ, cây cải nối chuyện bằng lá. Cây bau, cây bí nói bằng quả.
c) – Đoạn văn mắc lỗi về liên kết lô-gíc (liên kết nội dung). Trật tự các sự việc nêu trong các câu không hợp lí (trật tự không gian, thời gian, trật tự nguyên nhân – kết quả).
– Cách chữa: sắp xếp lại trật tự các câu hoặc thêm từ ngữ làm rõ quan hệ nhân – quả.
Ví dụ: Dê Đen và Dê Trắng cùng qua một chiếc cầu hẹp. Dê Đen đi đằng này lại. Dê Trắng đi đằng kia sang. Con nào cũng muốn tranh sang trước, không con nào chịu nhường con nào. Chúng húc nhau. Củ hai đều rơi tõm xuống suối.
Câu 4:  Để sắp xếp các câu theo trình tự hợp lí, cần xác định chủ đề của đoạn văn, câu văn nêu chủ đề, các dấu hiệu liên kết hình thức. Theo đó, trình tự phù hợp là (c) – (b) – (a).
Câu 5:  Cần suy nghĩ và trình bày ý kiến của bản thân vể việc đọc sách của HS hiện nay. Các ý trong văn bản phải được trình bày rõ ràng, tập trung vào chủ đề, theo một trình tự hợp lí. Sau đó cần chỉ ra sự liên kết về nội dung (liên kết chủ đề và liên kết lô-gíc), liên kết hình thức (các phép liên kết) trong văn bản đã viết.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	Câu 1. Đoạn văn sau liên kết với nhau bằng cách nào?
Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra, cái đầu nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão khóc hu hu.

Câu 2. Câu văn “ Quả bom nằm lạnh lùng trên một bụi cây khô, một đầu vùi xuống đất. Đầu này có vẽ hai vòng tròn màu vàng” sử dụng phép liên kết chính nào?

A. Phép thế 

B. Phép lặp từ ngữ

C. Phép nối

D. Phép đồng nghĩa

Câu 3 : Xác định các phép liên kết trong 2 đoạn văn sau:
Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vững vàng mà sức thuỷ tinh đã kiệt. Thần nước đành phải rút quân. (I)
Từ đó oán nặng thù sâu, hàng năm thuỷ tinh làm mưa, làm gió, bão lụt dâng nướcc đánh Sơn Tinh. (II)
Câu 4: Tìm các biện pháp liên kết hình thức trong các phàn trích sau:
a) Tết năm nay là sự chuyển giao giữa hai thế kỷ, và hơn thế nữa, là sự chuyển tiếp giữa hai thiên niên kỷ. Trong thời khắc như vậy, ai ai cũng nói tới việc chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới.
Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực phát triển của lịch sử. Trong thế kỷ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế trí thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.
b) Tìm các biểu hiện liên kết về ND và hình thức trong đoạn văn sau:
- Nhân nghĩa là nhân dân. Trong bầu trời không có gì quy bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân.
Thiện nghĩa là tốt đẹp, vẻ vang. Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân. ( ND liên kết hợp lýy, cùng hướng tới một sự việc…)
c, Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! màu vang trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu.
Câu 5: Chỉ ra và sửa chữa các lỗi liên kết về hình thức giữa các câu sau:
Thuý Kiều và Thuy Vân là hai chị em. Nhưng Thuý Kiều là chị, còn Thúy Vân là em. Họ đều là những người con gái có nhan sắc.

Câu 6, Viết đoạn văn cảm nhận đoạn thơ sau trong đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập và một câu ghép( gạch chân thành phần biệt lập và câu ghép)

“Con ơi, tuy thô sơ da thịt

Lên đường

Không bao giờ nhỏ bé được 

Nghe con”

             (Nói với con- Y Phương)




Gợi ý:

Câu 1. Đoạn văn sau liên kết với nhau bằng (phép liên tưởng)

(- Mặt- mắt- đầu- miệng. - Mặt co rúm lại- vết nhăn xô lại
- nước mắt chảy ra - mếu - khóc. ).
Câu 2. Phép nối

Câu 3 : 
Các từ: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (I) lặp lại ở đoạn (II)
Các từ: đánh nhau, rút quân, (I) liên tưởng đến oán nặng thù sâu, làm mưa, làm gió, đánh ở đoạn (II).
Từ đó (II) có tác dụng liên kết đoạn (II) với đoạn (I).
Câu 4: 
a, Phép lặp từ ngữ: Thế kỷ, thiên niên kỷ, ai ai, hành trang, con người.
Phép liên tưởng: Năm nay- thế kỷ- thiên niên kỷ- thời khắc- từ cổ chí kim; nói- thừa nhận
Phép thế: Như vậy, ấy.
b) 
Phép lặp từ ngữ: Nhân dân, không gì…bằng.
Phép liên tưởng: Nhân nghĩa là- thiện nghĩa là; bầu trời- thế giới- xã hội; quýy- mạnh- tốt đẹp- vẻ vang
c, Dùng phép liên tưởng: Lưng- cánh- đầu- mắt- thân.
Về ND: Sắp xếp hợp ly, hướng về chủ đề vẻ đẹp của con chuồn chuồ nước.
Câu 5: 
+ Quan hệ giữa hai câu không phải là QH đối lập, nên dùng QHT nhưng là không đúng.
- Sửa
Thuýy Kiều và Thuy Vân là hai chị em. Thuý Kiều là chị, Thúy Vân là em. Họ đều là những người con gái có nhan sắc.

Câu 6, 
- Nội dung chính của đt: Mượn lời tâm tình của người cha, sau khi nói với con về người đồng mình, cha đã dặn dò con về cách sống khi con bước vào đời

- NT: Câu thơ ngắn lại, nhịp thơ chậm lại, chắc nịch, lời thơ tha thiết trìu mến, nhiều hình ảnh ẩn dụ “thô sơ da thịt”->người đồng mình mộc mạc giản dị, “lên dường” hình ảnh ẩn dụ chỉ con bước vào cuộc sống mới

Đoạn văn tham khảo: Mượn lời tâm tình của người cha, sau khi nói với con về người đồng mình, cha đã dặn dò con về cách sống khi con bước vào cuộc đời. Mở đầu đt, cha đã nhắc lại với con về hình ảnh “thô sơ da thịt” của người đồng mình. Đó là hình ảnh ẩn dụ để cha muốn con ghi sâu đặc điểm của người đồng mình là mộc mạc, giản dị, chân chất để con tự hào con cũng là người đồng mình, con là phần máu thịt không thể thiếu của quê hương. Bởi thế khi con “lên đường”, 1 hình ảnh ẩn dụ nghĩa là con bước vào cuộc sống, con cũng sống như người đồng mình, không bao giờ con được phép nhỏ bé. Không được sống trái với mọi người đã sống. lời cha dạy là lời động viên con phải tự hào, phải noi gương tiếp bước những vẻ vang của người đồng mình. Trong bất kì nghịch cảnh  nào, con cũng phải tiếp nối truyền thống của quê hương yêu dấu, cha dặn con hãy tự tin mà vững bước trên đường đời bởi sau lưng con luôn có cha, có người đồng mình tiếp bước dõi theo con. Lời dặn của cha nhẹ nhàng mà thấm thía bởi nó là lời tâm sự ‘con ơi-nghe con”, bởi những hình ảnh mộc mạc, giản dị. Cha dạy con không chỉ bằng tình cảm, bằng vốn sống, cha còn dạy con bằng những trải nghiệm của cha trong cuộc đời. lời dạy ấy toát lên bao tình cảm, tấm lòng, tâm huyết của cha với con, với cả quê hương, cội nguồn yêu dấu.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Câu 1 : Chỉ ra các phép liên kết câu, liên kết đoạn văn và phương tiện liên kết được dùng trong các trường hợp sau: 


a) Hai bên đánh nhau rông rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân.


Từ đó, oán nặng, thù sâu, hằng năm Thủy Tinh làm mưa gió, bão lụt, dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng năm nào cũng vật. Thần Nước đánh mỏi mệt, chán chê vẫn không thắng nổi Thần Núi để cướp Mị Nương đành rút quân về. ( Sơn Tinh,  Thủy Tinh).


b) Bấc có cái tài biểu lộ tình thương yêu gần giống như làm đau người ta. Nó thường hay há miệng ra cắn lấy bàn tay Thoóc-tơn rồi ép răng đến xuống mạnh đến nỗi vết răng hằn vào da thịt một lúc lâu. Và cũng như Bấc hiếu các tiếng rùa là những lời nói nựng, con người cũng hiểu cái cắn vỡ ấy là cử chỉ vuốt ve ( Tiếng gọi nơi hoang dã, G.Lân-đơn).


Câu 2 : Đọc đoạn văn sau: 


Những ngày đầu năm, khắp làng bản Việt Nam rộn ràng tiếng trống hội xuân thúc giục lòng người ( …), bên cạnh hoạt động lễ nghi mang ý nghĩa tín ngưỡng, còn có nhiều hội vui, diễn xướng sân khấu và các trò chơi truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc: ( Theo Trò chơi ngày xuân – Báo Nhân Dân, 2002).


a) Có thể thay thế lần lượt các cụm từ : Đầu Xuân, Khắp làng bản, Lúc này, Vào dịp này, vào dấu ba chấm, nằm trong ngoặc đơn ( …) để hai câu trong đoạn văn trên liên kết với nhau không? 


b) Ghi rõ phép liên kết câu khi lần lượt thay thế các cụm từ trên.


Câu 3: Đọc đoạn văn sau: 


Gia cảnh đã đến bước đường cùng buộc chị phải làm cái việc đau lòng ấy. ( 1) Xót chồng ốm đau mà bị đánh đập, cùm kẹp, chị đã lấy thân mình che chở cho chồng. (2) Phải bán con, Chị Dậu như đứt từng khúc ruột. (3) Thậm chí, chị còn sẵn sàng chống lại tên cai lệ và người nhà lí trưởng để bảo vệ anh Dậu. (4) Dậu chính là hình ảnh của người phụ nữ thương chồng, thương con, giàu lòng vị tha và đức hi sinh. (5). Đến khi bị giải lên huyện, ngồi trong quán cơm, nhịn đói, chị vẫn chỉ nghĩ đến anh Dậu, đến cái Tíu, thằng Dần, cái Tí (6).


a) Cho biết câu văn nào mang ý khái quát trong đoạn văn trên? 


b) Chỉ ra lỗi liên kết về nội dung trong đoạn văn và chữa lại để đoạn văn trình bày theo cách quy nạp ( chép lại đoạn văn).


c) Cho biết câu ( 1) và câu (2) của đoạn văn sau ( sau khi đã chữa lỗi) được liên  kết với nhau bằng phép liên kết và phương tiện liên kết nào? 





Gợi ý: 

Câu 1 : 

a) Các phép liên kết được dùng trong hai đoạn văn và phương tiện liên kết là : 


- Liên kết câu: 


+ Phép nối : từ Nhưng nối câu 2 với câu 1 ( đoạn 2)


+ Phép đồng nghĩa – Thủy Tinh đồng nghĩa với Thần Nước.





- Sơn Tinh đồng nghĩa với Thần Núi


- Liên kết đoạn : 


+ Phép lặp : Từ Thủy Tinh, Sơn Tinh, Thần Nước lặp lại hai lần ở hai đoạn văn.


+ Phép thế : Cụm từ Từ đó ( đoạn 2 ) thay thế cho thời gian kể từ khi Thần Nước rút quân ( đoạn 1 ) .


b) Các phép liên kết câu được dùng trong đoạn văn và phương tiện liên kết là : 


- Phép lặp : Từ Bấc lặp lại hai lần ( câu 1,3) 


- Phép thế : - Từ Nó ( câu 2 ) thay thế cho Bấc ( câu 1 ).


- Phép nối : Từ và nối câu 3 với các câu trước.


- Phép đồng nghĩa : Thoóc-tơn – con người 

Câu 2 : 

a) Có thể thay thế lần lượt các cụm từ: Đầu xuân, Khắp làng bản, Lúc này, Vào dịp này, vào chỗ (…) để hai câu trong đoạn văn trên liên kết với nhau.


b) Phép liên kết câu được dùng trong đoạn văn : 


- Khi thay cụm từ Đầu xuân vào chỗ ( …), Hai câu trong đoạn liên kết với nhau bằng phép đồng nghĩa :  Những ngày đầu năm – Đầu xuân;


- Khi thay cụm từ Khắp làng bản vào chỗ (…), hai câu trong đoạn  liên kết với nhau bằng phép lặp;


- Khi thay cụm từ : Lúc này; Vào dịp này vào chỗ ( …), hai câu trong đoạn liên kết với nhau bằng phép thế : thay thế cho Những ngày đầu năm ở câu 1.


Câu 3: 

a) Câu mang ý khái quát của đoạn văn : Chị Dậu chính là hình ảnh của người phụ nữ thương chồng, thương con, giàu lòng vị tha và đức hi sinh. ( câu 5) 


b) – Lỗi liên kết về nội dung trong đoạn văn là lỗi lô-gic: các câu trong đoạn sắp xếp theo trật tự không hợp lí.


- Chữa lại để đoạn văn trình bày theo cách quy nạp : Sắp xếp lại trật tự các câu trong đoạn, đặt câu chủ đề cuối đoạn theo thứ tự các câu: 


(3) – (1) – (2) – (4) – (6) – (5)


Đoạn văn  (sau khi đã sửa ):


Phải bón con, chị Dậu như đứt từng khúc ruột. Gia cảnh đã đến bước đường cùng buộc chị phải làm cái việc đau lòng ấy. Xót chồng ốm đau mà bị đánh đập, cùm kẹp, chị đã lấy thân mình che chở cho chồng. Thậm chí, chị còn sẵn sàng chống lại tên cai lệ và người nhà lí trưởng để bảo vệ anh Dậu. Đến khi bị giải lên huyện, ngồi trong quán cơm, nhịn đói, chị vẫn chỉ nghĩ đến anh Dậu, đến cái Tíu, thằng Dần,  cái Tí. Chị Dậu chính là hình ảnh của người phụ nữ thương chồng, thương con, giàu lòng vị tha và đức hi sinh.


c) Câu (1) và câu (2) của đoạn văn ( sau khi chữa lỗi) liên kết với nhau bằng phép thế: “ cái việc đau lòng ấy” ở câu (2) thay thế cho cụm từ “ phải bán con” ở câu (1)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
	Câu 1 : Phân tích tính liên kết về mặt nội dung và hình thức giữa các câu trong các đoạn văn sau: 


a)  Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thửa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới (1). Bản  chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu (2). Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu (3). Ấy là những lỗ hổng kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học “ thời thượng”, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề (4). Không nhanh chóng lấp những lỗ hổng này thì khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức cơ bản và biến đổi khong ngừng (5). ( Vũ Khoan).


b) Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới (1). Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy hót (2). Hạt nọ tiếp hạt kia đan xuống mặt đất (…) (3). Mặt đất đã kiệt sức bỗng thức dậy, âu yếm đón lấy những giọt mưa ấm áp, trong lành (4). Đất trời lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ (5) . Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn trên các nhánh lá, mầm non( 6). Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt (7) ( Nguyễn Thị Thu Trang )


Gợi ý trả lời : 


a) Chủ đề đoạn văn: Điểm mạnh của con người Việt Nam cần phát huy và điểm yếu cần khắc phục.


* Liên kết nội dung: 


- Tất cả 5 câu trong đoạn đều xoay quanh chủ đề đoạn văn


- Các câu văn trong đoạn đầu sắp xếp hợp lí, lô gic:


+ Mặt mạnh của trí tuệ Việt Nam ( Câu 1,2)


+ Những mặt hạn chế của con người Việt Nam và cách khắc phục điểm yếu của con người Việt nam ( câu 3,4,5)


* Liên kết hình thức: Các câu văn trong đoạn được liên kết với nhau bằng các phép liên kết sau: 


- Phép nối : 


+ Từ nhưng nối câu 3 câu 2: 


+ Cụm từ ấy là nối câu 4 với câu 3.


- Phép lặp : 


+ Từ lỗ hổng lặp 2 lần ở câu 4 và câu 5;


+ Từ thông minh lặp 2 lần ở câu 1 và câu 5;


+ Phép đồng nghĩa : 


+ Cụm từ cái mạnh đó ở câu 3 đồng nghĩa với cụm từ bản chất trời phú ấy ở câu 2 và sự thông minh, nhạy bén với cái mới ở câu 1.


b) Chủ đề đoạn văn : Miêu tả mưa mùa xuân và sự hồi sinh của đất trời.


* Liên kết nội dung: 


- Các câu trong đoạn văn trên đều phục vụ chủ đề của đoạn.


- Các câu đã được sắp xếp theo thứ tự hợp lí


+ Tả mưa mùa xuân ( câu 1,2,3).


+ Tả sự hồi sinh của đất trời ( câu 4,5,6,7)


* Liên kết hình thức : Đoạn văn sử dụng các  phép liên kết sau: 


- Phép lặp : Các từ ngữ lặp lại ở các câu :  Mưa, mưa mùa xuân, mặt đất.


- Phép thế : từ chúng câu 6 thay cho cây có câu 5


- Phép nối : Từ và nối câu 7 với câu 6.


- Phép đồng nghĩa, liên tưởng: 


+ Mưa, hạt mưa, giọt mưa: 


+ Mặt đất, đất trời, cây cỏ, cây, nhánh lá mầm non, hoa thơm trái ngọt.

Câu 2 : Một bạn học sinh đã viết đoạn văn như sau: 


Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán. (1) Nguyễn  Huệ đánh tan quân sâm lược nhà Thanh ( 2) Lịch sử dân tộc ta đã ghi lại biết  bao trang sử hào hùng  với những tên tuổi sáng chói muôn đời (3) Tiếp đó, Lê Lợi phá tan quân Minh (4) Rồi Trần Hưng Đạo lãnh đạo quân dân nhà Trần đánh đuổi quân Mông – Nguyên giành lại độc lập, tự do cho dân tộc (5) Cửa biển Bạch Đằng lập chiến công lừng lẫy non sông (6) Những tên tuổi đó mãi mãi sống cùng nong sông đất nước ta. (7) Ải Chi  Lăng mãi mãi là mồ chôn quân xâm lược (8) Gò Đống Đa  trở thành bãi chiến trường ngổn ngang xác giặc,…(9).


a) Chỉ ra những câu văn mang ý nghĩa khái quát trong đoạn văn trên.


b) Đoạn văn trên mắc lỗi liên kết về nội dung. Chỉ rõ lỗi đó và sửa lại cho phù hợp.


c) Chép lại đoạn văn đã sửa và cho biết đoạn văn đó được trình bày theo cách nào? Chỉ ra các phép liên kết câu và phương tiện liên kết đã dùng.


Gợi ý trả lời : 


a)  Câu mang ý khái quát của đoạn văn : câu 3, câu 7.


b) Lỗi liên kết về nội dung trong đoạn văn là lỗi lô- gíc: các câu trong đoạn đều  xoay quanh một chủ đề nhưng sắp xếp chưa theo trật tự hợp lí.


- Sửa lỗi : Cần nắm chắc các thời kì lịch sử gắn với tên tuổi của các vị anh hùng dân tộc cũng như địa danh diễn ra các trận đánh. Sắp xếp lại câu dựa theo cặp câu chủ đề, cụ thể : (3) -> (1) -> (5) - > (6) -> (4) -> (8) - > (2) -> (9) -> (7)

 c) Đoạn văn hoàn chỉnh (sau khi đã sửa )


Lịch sử dân tộc ta đã ghi lại biết bao trang sử hào hùng với những tên tuổi sáng chói muôn đời. (1) Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán. ( 2) Rồi Trần Hưng Đạo lãnh đạo quân dân nhà Trần đánh đuổi quân Mông- Nguyên giành lại độc lập, tự do cho dân tộc (3) Cửa biển bạch đằng lập chiến công lừng lẫy nong sông (4) Tiếp đó, Lê Lợi phá tan quân Minh (5) Ải Chi Lăng mãi mãi là mồ chôn quân xâm lược (6) Nguyễn Huệ đánh tan quân xâm lược Nhà Thanh (7) Gò Đống Đa trở thành bãi chiến trường ngổn ngang xác giặc (8) Những tên tuổi đó mãi mãi sống cùng nong sông đất nước ta (9).


- Đoạn văn trình bày nội dung theo cách tổng – phân- hợp.


- Các phép liên kết câu đã dùng trong đoạn văn ( sau khi sửa lỗi ) là : 


+ Phép nối : 

Từ rồi nối câu 3 vơí câu 2





Cụm từ tiếp đó nối câu 5 với câu 4.


+ Phép thế : Những tên tuổi ấy thay cho những nhân vật lịch sử đã được kế ở các câu trên.


+ Phép liên tưởng : 


Ngô Quyền- quân xâm lược Nam Hán – Cửa biển Bạch Đằng 


Trần Hưng Đạo – Quân dân nhà Trần – Quân Mông- Nguyên- Cửa biển Bạch Đằng. Lê Lợi- quân Minh - Ải Chi Lăng.


Nguyễn Huệ - quân xâm lược nhà Thanh – Gò Đống Đa.




Gợi ý:
Câu 1 : 

a) Chủ đề đoạn văn: Điểm mạnh của con người Việt Nam cần phát huy và điểm yếu cần khắc phục.


* Liên kết nội dung: 


- Tất cả 5 câu trong đoạn đều xoay quanh chủ đề đoạn văn


- Các câu văn trong đoạn đầu sắp xếp hợp lí, lô gic:


+ Mặt mạnh của trí tuệ Việt Nam ( Câu 1,2)


+ Những mặt hạn chế của con người Việt Nam và cách khắc phục điểm yếu của con người Việt nam ( câu 3,4,5)


* Liên kết hình thức: Các câu văn trong đoạn được liên kết với nhau bằng các phép liên kết sau: 


- Phép nối : 


+ Từ nhưng nối câu 3 câu 2: 


+ Cụm từ ấy là nối câu 4 với câu 3.


- Phép lặp : 


+ Từ lỗ hổng lặp 2 lần ở câu 4 và câu 5;


+ Từ thông minh lặp 2 lần ở câu 1 và câu 5;


+ Phép đồng nghĩa : 


+ Cụm từ cái mạnh đó ở câu 3 đồng nghĩa với cụm từ bản chất trời phú ấy ở câu 2 và sự thông minh, nhạy bén với cái mới ở câu 1.


b) Chủ đề đoạn văn : Miêu tả mưa mùa xuân và sự hồi sinh của đất trời.


* Liên kết nội dung: 


- Các câu trong đoạn văn trên đều phục vụ chủ đề của đoạn.


- Các câu đã được sắp xếp theo thứ tự hợp lí


+ Tả mưa mùa xuân ( câu 1,2,3).


+ Tả sự hồi sinh của đất trời ( câu 4,5,6,7)


* Liên kết hình thức : Đoạn văn sử dụng các  phép liên kết sau: 


- Phép lặp : Các từ ngữ lặp lại ở các câu :  Mưa, mưa mùa xuân, mặt đất.


- Phép thế : từ chúng câu 6 thay cho cây có câu 5


- Phép nối : Từ và nối câu 7 với câu 6.


- Phép đồng nghĩa, liên tưởng: 


+ Mưa, hạt mưa, giọt mưa: 


+ Mặt đất, đất trời, cây cỏ, cây, nhánh lá mầm non, hoa thơm trái ngọt.

Câu 2 : 

a)  Câu mang ý khái quát của đoạn văn : câu 3, câu 7.


b) Lỗi liên kết về nội dung trong đoạn văn là lỗi lô- gíc: các câu trong đoạn đều  xoay quanh một chủ đề nhưng sắp xếp chưa theo trật tự hợp lí.


- Sửa lỗi : Cần nắm chắc các thời kì lịch sử gắn với tên tuổi của các vị anh hùng dân tộc cũng như địa danh diễn ra các trận đánh. Sắp xếp lại câu dựa theo cặp câu chủ đề, cụ thể : (3) -> (1) -> (5) - > (6) -> (4) -> (8) - > (2) -> (9) -> (7)

 c) Đoạn văn hoàn chỉnh (sau khi đã sửa )


Lịch sử dân tộc ta đã ghi lại biết bao trang sử hào hùng với những tên tuổi sáng chói muôn đời. (1) Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán. ( 2) Rồi Trần Hưng Đạo lãnh đạo quân dân nhà Trần đánh đuổi quân Mông- Nguyên giành lại độc lập, tự do cho dân tộc (3) Cửa biển bạch đằng lập chiến công lừng lẫy nong sông (4) Tiếp đó, Lê Lợi phá tan quân Minh (5) Ải Chi Lăng mãi mãi là mồ chôn quân xâm lược (6) Nguyễn Huệ đánh tan quân xâm lược Nhà Thanh (7) Gò Đống Đa trở thành bãi chiến trường ngổn ngang xác giặc (8) Những tên tuổi đó mãi mãi sống cùng nong sông đất nước ta (9).


- Đoạn văn trình bày nội dung theo cách tổng – phân- hợp.


- Các phép liên kết câu đã dùng trong đoạn văn ( sau khi sửa lỗi ) là : 


+ Phép nối : 

Từ rồi nối câu 3 vơí câu 2





Cụm từ tiếp đó nối câu 5 với câu 4.


+ Phép thế : Những tên tuổi ấy thay cho những nhân vật lịch sử đã được kế ở các câu trên.


+ Phép liên tưởng : 


Ngô Quyền- quân xâm lược Nam Hán – Cửa biển Bạch Đằng 


Trần Hưng Đạo – Quân dân nhà Trần – Quân Mông- Nguyên- Cửa biển Bạch Đằng. Lê Lợi- quân Minh - Ải Chi Lăng.


Nguyễn Huệ - quân xâm lược nhà Thanh – Gò Đống Đa.

ÔN TẬP NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
I – NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN NẮM

1. Nghĩa tường minh
a) Khái niệm:


Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu.


Trong giao tiếp, nghĩa tường minh là cái được nói ra trực tiếp mang giá trị thông báo. Bất kì một văn bản giap tiếp nào cũng có nghĩa tường minh. Đoạn trích sau đây chứa các thông tin hiển ngôn (nghĩa tường minh):


Ví dụ:

          - Ba con, sao con không nhận?


- Không phải? – Đang nằm mà nó cũng phải giãy lên.


- Sao con biết là không phải? [...].


- Ba không giống cái hình ba chụp với má.


Nghĩa tường minh bao giờ cũng rõ ràng vầ được nhận thức giống nhau ở người nhận.
Ví dụ : Cho đoạn hội thoại :


A: Chủ nhật này cậu có về quê chơi với mình không?


B : Có, tớ rất thích về quê của cậu.


A : Thế nhé !


Trong hội thoại trên, lời nói của B là tường minh.

b) Tác dụng của nghĩa tường minh


- Làm người đọc, người nghe dễ hiểu và hiểu đúng vấn đề.


- Trong một số trường hợp cần tế nhị hoặc vấn đề khó nói, mà chọn cách nói tường minh đôi khi sẽ trở nên thô thiển và khó chịu cho người đọc, người nghe.

2. Hàm ý
a) Khái niệm


Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn tả trực tiếp bằng ngôn ngữ trong câu những có thẻ suy ra từ những từ ngữ ấy.


Ví dụ: Mẹ nó đam nổi giận quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng:


- Vô ăn cơm!


Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra:


- Cơm chín rồi!


Anh cũng không quay lại [...].

Đoạn trích trên đây có phát ngôn “cơm chín rồi!” ngoài nghĩa tường minh là thông báo một sự việc còn có hàm ý là nhắc anh Sáu vào ăn cơm.


Hàm ý có hai đặc tính. Thứ nhất người nghe có năng lực thì có thể giải đoán được hàm ý khi lời nói có hàm ý. Thứ hai, người nói có thể không chịu trách nhiệm về hàm ý chứa trong lời nói cùa mình.


Hàm ý được nhiều người dùng và được dùng một cách phổ biến gọi là hàm ý chung.


Ví dụ: Có người mách với mẹ Hà:


- Hôm nay Hà không đi chơi điện tử.


Cũng có thể hiểu hàm ý: những ngày khác Hà thường hay đi chơi điện tử.


Hàm ý được người giải đoán gắn với tình huống cụ thể được dọi là hàm ý dùng riêng (hàm ý ngữ cảnh). Loại hàm ý này tách khỏi tình huống cụ thể thì có thể không giải đoán được hoặc bị hiểu sai lệch. Ví dụ, xét cuộc thoại sau:


Hòa: - Chiều mai cậu đi học ngoại ngữ với tớ đi.


Bình: - Chiều mai lớp tớ ôn tập toán.


Hòa: - Thế à, buồn nhỉ.


Trong trường hợp cụ thể này, Hòa biết Binh từ chối (có nghĩa là Hòa giải đoán được hàm ý Bình gửi trong câu trả lời). Như vậy câu trả lời của Bình chứa hàm ý dùng riêng.
Ví dụ : Khi con chuẩn bị đi học, mẹ nói :


Mẹ : Trời sắp mưa rồi đấy.


Con : Vâng ạ, con sẽ đem theo áo mưa.


Ở tình huống giao tiếp này, người mẹ chủ động đư hàm ý vào trong câu nói là dặn con mang áo mưa. Và người con đã hiểu được hàm ý trong câu nói của mẹ và sẽ thực hiện điều đó.

b) Điều kiện sử dụng hàm ý


- Người nói (người viết) : có ý thức đưa hàm ý vào vời nói.



- Người nghe (người đọc) : có ý cộng tác hoặc có năng lực giải đoán hàm ý.

c) Các cách tạo hàm ý thường gặp


- Cố ý vi phạm một hặc vài phương châm hội thoại hay quy tắc xưng hô nào đó để tạo hàm ý.


- Sử dụng hành động nói theo lối gián tiếp : Sử dụng kiểu câu phân theo mục đích nói này để đạt đích giao tiếp khác.

d) Tác dụng của hàm ý


- Đảm bảo sự tế nhị, lịch sự khi giao tiếp.


- Dễ dàng chối bỏ trách nhiệm khi cần vì người nói không trực tiếp nói ra điều đó mà do người nghe tự suy ra.


Tuy nhiên, nếu lạm dụng hàm ý nhiều trong giao tiếp sẽ làm người nghe khó chịu vì họ không hiểu được vấn đề 

II – BÀI TẬP:
                                          PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: 

	Câu 1: Tìm câu có hàm ý từ chối các lời đề nghị sau:
a. Ngày mai đi đá bóng với mình nhé. 
b. Sáng mai đi học, qua đèo tớ đi với nhé. 
c. (…) Đang tức tối, chợt thấy một anh,….Tất tưởi chạy đến hỏi to:
- Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo:
- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả.

d.Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo:
- Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng ?
- Hàm y: Tôi cũng không sung sương hơn.
e. Trong sóng có người gọi con: (…)
Con hỏi: “ Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”
Họ nói: “Hãy đến rìa biển cả, ....
Con bảo: Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà,... .
g. A: - Anh đóng quân ở đâu? 
B: - Bí mật quân sự. Không thể nói cho A biết được. 
h. Dạo này Nam học Nam học xuống dốc.
Nhà Nam đông miệng ăn quá !

A- Gió lạnh nhỉ. - Đóng cửa lại
B- Đóng cửa lại thì tối quá !  
Câu 2: Trong đoạn trích sau đây, những câu nào có nghĩa tường minh, câu nào ngoài nghĩa tường minh còn có thêm hàm ý? Hãy giải đoán hàm ý trong các câu có chứa hàm ý?


Anh thanh niên đỏ mặt, rõ ràng luống cuống:


- Vâng, mời bác và cô lên chơi. Nhà cháu kia. Lên cái bậc cấp kia, trên ấy có cái nhà đấy. Nước sôi đã có sắn, nhưng cháu về trước một tí. Bác và cô lên ngay nhé.


Nói xong, anh chạy vụt đi, cũng tất tả như khi đén.


- Bác và cô lên với anh ấy một tí. Thế nào bác cũng thích vẽ anh ta – Người lái xe nói.









(Nguyễn Thành Long)

Câu 3: Trong giao tiếp, người ta thường có những câu nói như sau: - Cậu là đàn ông cơ mà. – Tiền bạc chỉ là tiền bạc. – Chó sói vẫn là chó sói.


a) Vì sao các câu trên có hàm ý?


b) Hãy giải đoán hàm ý trong các câu trên.

Câu 4: Hãy giải đoán hàm ý của Kiều qua đoạn trích sau đây trong Truyện Kiều của Nguyễn Du:

Vợ chàng quỷ quái tinh ma,

Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau.

Kiến bò miệng chén bao lâu,

Mưu sâu thì trả nghĩa sâu cho vừa.


Câu 5: Giải đoán các hàm ý trong câu chuyện sau đây:


Có hai chàng đi chơi gặp một cô gái. Anh chàng thứ nhất nói:


- Chào em, trông em như hằng nga.

Anh chàng thứ hai:


- Anh cứ tưởng em là người ở cung quảng mới xuống.


Cô gái:


- Thế hai anh là bạn của chú Cuội à?



Gợi ý:

Câu 1: 
a. Ngày mai đi đá bóng với mình nhé. ( Sáng mai, mình và mẹ mình về quê ngoại)
b. Sáng mai đi học, qua đèo tớ đi với nhé. ( Xe mình đã hỏng mấy ngày nay rồi)
c. (…) Đang tức tối, chợt thấy một anh,….Tất tưởi chạy đến hỏi to:
- Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo:
- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả.
- (Hàm y khoe khong).
d.Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo:
- Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng ?
- Hàm y: Tôi cũng không sung sương hơn.
e. Trong sóng có người gọi con: (…)
Con hỏi: “ Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”
Họ nói: “Hãy đến rìa biển cả, ....
Con bảo: Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà,... (hàm y từ chối đi chơi với mây).
g. A: - Anh đóng quân ở đâu? 
B: - Bí mật quân sự. Không thể nói cho A biết được. 
h. Dạo này Nam học Nam học xuống dốc.
Nhà Nam đông miệng ăn quá Hàm y: nhà nam nghèo.
A- Gió lạnh nhỉ. - Đóng cửa lại
B- Đóng cửa lại thì tối quá !  Hàm ý: - Không muốn đóng cửa.
Câu 2: 
 Câu: Nước sôi có sẵn,... là câu có chứa cả nghĩa tường mình và hàm ý.


Câu: thế nào bác cũng ... là câu chứa cả nghĩa tường minh và hàm ý.


Theo đó em có thể tự tìm hàm ý trong mỗi câu.

Câu 3
Người nói không đưa ra thông tin mới (vi phạm phương châm về lượng). Do đó người nghe phải suy diễn theo những hiểu biết của mình nên nảy sinh hàm ý. Theo đó em có thể tự giải đoán hàm ý của các câu đó.

Câu 4: 
- Hoạn Thư đã gặp lại đối thủ ngang tầm.



- Báo hiệu một hình phạt thích đáng với Hoạn Thư.

Câu 5: 
Anh cứ tưởng... (hàm ý khen).


Thế hai anh..., Em có thể tự giải đoán.
Điều kiện sử dụng hàm ý

a) Điều kiện đói với người nói (người viết)


Trong giao tiếp, sử dụng hàm ý là hết sức cần thiết. Nhờ có hàm ý trong câu nói mà người nói chuyển tại được ý nghĩ, nguyện vọng của mình cho người khác một cách tế nhị, tránh thô lỗ, mất lịch sự hoặc bảo đảm vô can cho bản thân. Vì vậy, gặp những tình huống không tiện nói trực tiếp, người nói (người viêt) cần có ý thức sử dụng hàm ý, đưa hầm ý vào câu nói.

b) Điều kiện đối với người nghe (người đọc)


Hàm ý được nhận biết nhờ người nghe (người đọc) có năng lực giải đoán nó.


Ví dụ: Ông Hai đi nghênh ngang giữa đường vắng, cái đầu cung cúc lao về phía trước. Hai tay vung vẩy, nhấp nhổm. Gặp ai quen ông lão cũng níu lại, cười cười:


- Nắng này là bỏ mẹ chúng nó !


Có người bỡ ngỡ hỏi lại: “Chúng nó nào?” thì ông lão bật cười, tay trỏ về phía tiếng súng:


- Tây ấy chứ còn chúng nó nào nữa.









(Kim Lân)

Câu: “Nắng này là bỏ mẹ chúng nó!” có hàm ý nhưng người nghe không có năng lực giải đoán nên ông Hai đành phải giải thích hàm ý của mình.


Người nói sử dụng hàm ý có thành công hay không còn có phần lệ thuộc vào việc người nghe có cộng tác trong hội thoại không.


Ví dụ:


Nó như không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lên:


- Cơm sôi rồi, nhão bây giờ!


Anh Sáu vẫn cứ ngồi im.


Hàm ý của bé Thu là nhờ anh Sáu chắt nước cơm giúp nó nhưng anh Sáu không cộng tác bằng cách ngồi im giả vờ không hiểu vì muốn nó gọi anh bằng “ba”.


Năng lực giải đoán hàm ý phụ thuộc vào vốn sống, vốn tri thức văn hóa của người nghe. Người có vốn sống, vốn tri thức càng cao thì càng có năng lực giải đoán hàm ý. Chẳng hạn câu nói: “Lại gặp Sở Khanh rồi” hàm ý chỉ kẻ lừa gạt tráo trở, những ai chưa đọc Truyện Kiều chưa chắc đã giải đoán được hầm ý của câu đó.

PHIẾU HỌC TẠP SỐ 3
	Câu 1: Tìm hàm ý trong những câu sau:

a. Xe đâu không dắt vào, lại để hoài cổng à?
- Xe sáng nay mẹ mình đi sớm. 
b.Tính ra cậu vàng cậu ấy ăn khoẻ hơn cả tôi, ông giáo ạ. Mỗi ngày cậu ấy ăn thế, bỏ rẽ cũng mất hào rưỡi, hai hào đấy. Cứ mãi thế này thì tôi laýy tiền đâu mà nuôi được? Mà cho cậu ấy ăn ít thì cậu ấy gầy đi, bán hụt tiền đi, có phải hoài không? Bây giờ cậu ấy béo trùng trục, mua đắt, người ta cũng thích.

c. A nói với B: Hôm nay trời đẹp quá!

Câu 2:  Tìm câu có hàm ý từ chối các lời đề nghị sau:
a. Ngày mai đi đá bóng với mình nhé. 
b. Sáng mai đi học, qua đèo tớ đi với nhé. 
c. (…) Đang tức tối, chợt thấy một anh,….Tất tưởi chạy đến hỏi to:
- Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo:
- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả.
d.Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo:
- Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng ?
e. Trong sóng có người gọi con: (…)
Con hỏi: “ Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”
Họ nói: “Hãy đến rìa biển cả, ....
Con bảo: Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà,... 
g.
 A: - Anh đóng quân ở đâu? 
B: - Bí mật quân sự. 
h. Dạo này Nam học xuống dốc.
Nhà Nam đông miệng ăn quá !
A- Gió lạnh nhỉ. - Đóng cửa lại
B- Đóng cửa lại thì tối quá !
Câu 4:  Gạch chân câu văn có chứa hàm ý trong đoạn văn sau và nêu ý có thể suy đoán được qua câu nói đó.

Chờ khi đứa con trai đã bưng thau nước xuống nhà dưới, anh hỏi Liên:

· Đêm qua lúc gần sáng em có nghe thấy tiếng gì không?

Liên giả vờ không nghe câu chồng vừa hỏi. Trước mặt chị hiện ra một cái bờ đất lở dốc đứng của bờ bên này, và đêm đêm cùng với cơn lũ nguồn đã bắt đầu dồn về, những tảng đất đổ oà vào giấc ngủ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5:  Đọc các đoạn trích sau và cho biết những câu in đậm có phải là câu chứa hàm ý không? Vì sao? Xác định hàm ý của câu (nếu có).
a) Một lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi:
– Liệu có thật kltôriẹ hở bác? Hay là chỉ lại…
– Thì chúng tôi vừa ở dưới ấy lên đây mà lại. Việt gian từ thẳng chủ tịch mà đi cơ ông ạ.
(Kim Lân)
b) Để khỏi vô lễ, người con trai vẫn ngồi yên cho ông vẽ, nhưng cho là mình không xứng với thử thách ấy, anh vẫn nói:
– Không, bác đừng mất công vẽ cháu! Cháu giói thiệu với bác ông kĩ sư ở vườn rau dưới Sa Pa!
(Nguyễn Thành Long)



Gợi ý: 

Câu 1: 
a. Xe đâu không dắt vào, lại để hoài cổng à?
- Xe sáng nay mẹ mình đi sớm. Hàm ý: Hôm nay mình không đi xe.
b.Tính ra cậu vàng cậu ấy ăn khoẻ hơn cả tôi, ông giáo ạ. Mỗi ngày cậu ấy ăn thế, bỏ rẽ cũng mất hào rưỡi, hai hào đấy. Cứ mãi thế này thì tôi laýy tiền đâu mà nuôi được? Mà cho cậu ấy ăn ít thì cậu ấy gầy đi, bán hụt tiền đi, có phải hoài không? Bây giờ cậu ấy béo trùng trục, mua đắt, người ta cũng thích…( Hàm y: tôi muốn bán cậu vàng)
c. A nói với B: Hôm nay trời đẹp quá ( Hàm y: Chúng mình đi chơi đi)
Câu 2:  
a. Ngày mai đi đá bóng với mình nhé. ( Sáng mai, mình và mẹ mình về quê ngoại)
b. Sáng mai đi học, qua đèo tớ đi với nhé. ( Xe mình đã hỏng mấy ngày nay rồi)
c. (…) Đang tức tối, chợt thấy một anh,….Tất tưởi chạy đến hỏi to:
- Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo:
- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả.
- (Hàm y khoe khong).
d.Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo:
- Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng ?
- Hàm y: Tôi cũng không sung sương hơn.
e. Trong sóng có người gọi con: (…)
Con hỏi: “ Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”
Họ nói: “Hãy đến rìa biển cả, ....
Con bảo: Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà,... (hàm y từ chối đi chơi với mây).
g. A: - Anh đóng quân ở đâu? 
B: - Bí mật quân sự. Không thể nói cho A biết được. 
h. Dạo này Nam học Nam học xuống dốc.
Nhà Nam đông miệng ăn quá Hàm y: nhà nam nghèo.
A- Gió lạnh nhỉ. - Đóng cửa lại
B- Đóng cửa lại thì tối quá Hàm y: - Không muốn đóng cửa.

Câu 4:  
Chờ khi đứa con trai đã bưng thau nước xuống nhà dưới, anh hỏi Liên:

· Đêm qua lúc gần sáng em có nghe thấy tiếng gì không?

Liên giả vờ không nghe câu chồng vừa hỏi. Trước mặt chị hiện ra một cái bờ đất lở dốc đứng của bờ bên này, và đêm đêm cùng với cơn lũ nguồn đã bắt đầu dồn về, những tảng đất đổ oà vào giấc ngủ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Cần nắm vững khái niệm hàm ý, tìm hiểu hoàn cảnh xuất hiện câu nói để xác định câu in đậm nêu trong đề bài có hàm ý hay không.
a) Câu Hay là chỉ lại… không chứa hàm ý. Đó chỉ là một câu nói dở dang.
b) Câu nói của người con trai có hàm ý: cháu không xứng đáng để bác vẽ, ông kĩ sư ở vườn rau dưới Sa Pa mới xứng đáng.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

	Câu 1:  Cho biết hàm ý của câu in đậm trong đoạn trích dưới đây. Hàm ý đó được tạo nên bằng cách nào? Theo em, người nghe có hiểu hàm ý của người nói không? Chi tiết nào chứng tỏ điều đó?
Trong sóng có người gọi con:
“Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mù không biết từng đến nơi nao”.
Con hỏi: “Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”.
Họ nói: “Hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi”.
Con bảo: “Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được?”.
Thế là họ mỉm cười, nhảy múa lướt qua.
(R. Ta-go)
Câu 2:  Tìm câu chứa hàm ý trong các đoạn trích sau và cho biết nội dung của hàm ý đó.
a) Chuột chù chê khỉ rằng hôi,
Khỉ mới trả lời: “Cả họ mày thơm”.
(Ca dao)
b) Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
   Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
   Để ta chiếm lấy riêng phẩn bí mật?
  – Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
(Thế Lữ)
c) Tôi bùi ngùi nhìn lão, bảo:
– Kiếp ai cũng thế thôi, cụ ạ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?
(Nam Cao)
Câu 3:  Xác định nghĩa tường minh và hàm ý trong những câu ca dao sau. Vì sao em hiểu được hàm ý đó?
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Câu 4:  Viết một đoạn hội thoại trong đó có câu chứa hàm ý. Chỉ ra hàm ý đó.



Gợi ý
Câu 1:  Cần xác định người nói và người nghe, tìm hiểu hoàn cảnh giao tiếp để tìm hàm ý của câu in đậm trong đoạn trích.
– Hàm ý của câu nói: mình không thể đến “rìa biển cả” để vui chơi cùng các bạn vì mình không thể xa mẹ được (từ chối lời mời mọc, rủ rê của những người trong sóng).
– Hàm ý đó được tạo nên bằng cách vi phạm phương châm quan hệ (câu trả lời của em bé có vẻ không liên quan đến lời rủ rê của những người trong sóng) và sử dụng hành động ngôn ngữ gián tiếp (câu hỏi nhưng được dùng với mục đích khẳng định).
– Người nghe là những người trong sóng hiểu rõ hàm ý của em bé nên họ mỉm cười và nhảy múa lướt qua.
Câu 2: 

 a) – Câu chứa hàm ý: Cả họ mày thơm.
– Hàm ý: mỉa mai, châm biếm chuột chù. Qua đó, bài ca dao ngụ ý phê phán những người không những không nhận thức rõ về khuyết điểm của bản thân mà còn hay chê bai người khác.
b) – Câu chứa hàm ý: Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
– Hàm ý: Sự nuối tiếc quá khứ oanh liệt của con hổ.
c) – Câu chứa hàm ý: Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?
– Hàm ý: Tôi cũng không sung sướng hơn cụ.
Câu 3:  HS cần phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý trong một phát ngôn.
– Phần nghĩa tường minh ở đây là: Bao giờ cá chạch đẻ ở trên ngọn cây đa, chim sáo đẻ trứng à dưới nước thì ta sẽ lấy mình.
– Hàm ý trong câu ca dao: Không bao giờ ta lấy mình.
– Căn cứ vào phần nghĩa tường minh để xác định hàm ý. Phần tường minh nêu điều kiện dẫn đến hôn nhân: bao giờ cá chạch đẻ trên ngọn cây đa, chim sáo đẻ trứng dưới nước thì ta lấy mình. Nhưng vì không bao giờ có chuyện đó nên không bao giờ có chuyện ta lấy mình.
Câu 4:  Hs tự chọn chủ đề, đưa ra tình huống giao tiếp cụ thể và xây dựng đoạn hội thoại có câu chứa hàm ý rồi chỉ ra hàm ý đó.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

	Câu 1 : Đọc các đoạn hội thoại sau và xác định hàm ý trong những câu in đậm.

a) Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nói gọi “Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra :


- Cơm chín rồi ! (Nguyễn Quang Sáng)

b) Trong sóng có người gọi con :


“Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nao”.


Con hỏi: “Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”


Họ nói: “ Hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi”.


Con bảo: “Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao để có thể rời mẹ mà đi được”? (R.Ta-go)

c) Để khỏi vô lễ, người con trai vẫn ngồi yên cho ông vẽ, nhưng cho là mình không xứng với thử thách ấy, anh vẫn nói :


- Không, bác đừng mất công vẽ cháu! Cháu giới thiệu với bác ông kĩ sư vườn rau dưới Sa Pa! (Nguyễn Thành Long)

d)

Bao giờ chạch đẻ ngọn đa



Sáo để dưới nước thì ta lấy mình. (Ca dao)
Câu 2: Chỉ ra nghĩa tường minh và hàm ý trong các trường hợp sau :

a)

Râu tôm nấu với ruột bầu


Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.






(Ca dao)

b)

Sấm cũng bớt bất ngờ



Trên hàng cây đứng tuổi.






(Hữu Thỉnh)

c) 

Đầu súng trăng treo.






(Chính Hữu)

Câu 3: Nêu điều kiện sử dụng hàm ý. Vận dụng để phân tích tình huống, sử dụng hàm ý trong đoạn hội thoại sau và cho biết ý nghĩa của việc sử dụng hàm ý trong tình huống đó.


Chờ khi đứa con trai đã bưng thau nước xuống nhà dưới, anh hỏi Liên:


- Đêm qua lúc gần sáng, em có nghe thấy tiếng gì không? 


Liên giả vờ không nghe câu chồng vừa hỏi. Trước mặt chị hiện ra một cái bờ đất lở dốc đứng của bờ bên này, và đêm đêm cùng với con lũ đầu nguồn đã bắt đầu dồn về những tảng đất đổ òa vào giấc ngủ.


- Hôm nay đã là ngày mấy rồi em nhỉ?


Liên vẫn không đáp và biết chồng đang nghĩ gì. Chị đưa những ngón tay gầy guộc âu yếm vuốt ve bên vai chồng:


- Anh cứ yên tâm. Vất vả, tốn kém bao nhiêu em với các con cũng chăm lo anh được.







( Nguyễn Minh Châu)

Câu 4: Đọc truyện cười sau:

CHIẾM HẾT CHỖ


Một ngày ăn mày hom hem, rách rưới đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho, lại còn mắng.


- Bước ngay! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy!


Người ăn mày nghe nói, vội trả lời:


- Phải, tôi ở dưới địa ngục mới lên đấy!


Người nhà giàu nói: 


- Đã xuống địa ngục, sao không ở hẳn dưới đấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt.


Người ăn mày đáp : 


- Thế không ở được nên mới phải lên, ở đấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi.



( Theo Trương Chính – Phong Châu – Tiếng cười dân gian Việt Nam).


a) Chỉ ra những lời dẫn trực tiếp trong câu truyện trên.


b) Tên nhà giàu trong truyện đã vi phạm phương châm hội thoại nào?. Vì sao?


c) Câu nói nào của người ăn mày có chứa hàm ý? Xác định nội dung hàm ý trong câu nói đó.




Gợi ý trả lời : 
Câu 1: Hàm ý trong các câu in đậm :


a) Hàm ý trong câu nói của bé Thu: Ông vào ăn cơm. Ngoài ra còn có hàm ý : Tôi không coi ông là ba tôi.


b) Hàm ý trong câu trả lời của em bé với những người trong sóng : Mình không thể đến rìa biển cả được đâu.


c) Hàm ý trong câu nói của anh thanh niên: Cháu không xứng đáng để bác ông kĩ sư ở vườn rau dưới Sa Pa mới xứng đáng.


d)Hàm ý trong hai câu ca dao : Ta và mình không bao giờ kết hôn với nhau.

Câu 2: 






a) Nghĩa tường minh : Được gợi ra từ câu chữ trong bài ca dao, đó là cảnh hai vợ chồng cùng ăn món canh râu tôm nấu với ruột bầu vốn là những thứ tầm thường, bỏ đi, nhưng họ vẫn tấm tắc khen ngon.


Hàm ý: Câu ca dao khẳng định vợ chồng hòa hợp, biết chia sẻ niềm vui đơn sơ trong cuộc sống thì ăn những món dù đạm bạc vẫn ngon. Tình yêu thương chính là gia vị tuyệt vời khiến cho cuộc sống tuy khó khăn vẫn ngập tràn niềm vui.


b) Nghĩa tường minh: Thu sang, những tiếng sấm thưa dần, ; “ hàng cây đứng tuổi” không còn bị bất ngờ, không còn bị giật mình vì tiếng sấm nữa bởi nó đã trả qua, đã chứng kiến nhiều lần chuyển mùa như thế.


- Hàm ý : Từ hiện tượng thiên nhiên sang thu, nhà thwo gửi gắm quy luật đời người khi đã lớn tuổi. “Hàng cây đứng tuổi” chỉ lớp người từng trải; “sấm” là hình ảnh của những vang động bất thường của cuộc sống. Ý thơ khẳng định khi con người đã từng trải thường vững vàng hơn trước những vang động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời.


c)Nghĩa tường minh : Hình ảnh thực được nhận ra sau nhiều đêm đi phục kích của tác giả : Đêm khuya, rừng hoang, sương muối xuống mỗi lúc một nhiều, bầu trời như cũng sà xuống, vầng trăng như gần hơn. Hai người lính đang kề vai sát cánh trong tư thế chủ động cuất kích, nhìn ở một góc độ nào đó họ nhận ra “Đầu súng trăng treo “.


- Hàm ý : súng và trăng là hai biểu tượng của gần và xa, của chiến tranh và hòa bìn, của hiện thực và lãng mạn, của cứng rắn và dịu hiền, của chiến sĩ và thi sĩ,…Hai hình ảnh vốn ở rất xa nhau nhưng bổ sung cho nhau, đan cài, gắn kết tự nhiên, trở thành biểu tượng về người lính : cuộc sống chiến đấu gian khổ, nhưng tâm hồn họ luôn tràn đầy cảm hứng lạc quan, lãng mạn. Hình ảnh đó còn trở thành biểu tượng cho thơ ca cách mạng, nền thơ ca kết hợp hài hòa giữa cảm hứng hiện thực và lãng mạn.

Câu 3: 
* Điều kiện sử dụng hàm ý: 


- Người nói ( người viết) có ý thức đưa hàm ý vào câu nói.


- Người nghe ( người đọc) có năng lực giải đoán hàm ý


* Phân tích tình huống hội thoại giữa Nhĩ và Liên có sử dụng hàm ỳ


- Nhân vật Nhĩ người nói: cố ý đưa hàm ý vào trong hai câu anh hỏi Liên


+ Đêm qua lúc gần sáng, em có nghe thấy tiếng gì không? 


+ Hôm nay đã là ngày mấy rồi em nhỉ?


Hàm ý của lời nói : Cuộc sống của anh sắp kết thúc.


- Nhân vật Liên ( người đáp): Hiểu hàm ý trong câu nói của chồng: 


+ Ở lời nói thứ nhất của Nhĩ : Liên hiểu nhưng không dáp


+ ở lời nói thứ hai của Nhĩ : Liên đáp : Anh cứ yên tâm. Vất vả, tốn kém bao nhiêu em với các con  cũng chăm lo cho anh được.


-> Liên hiểu, đồng cảm, an ủi và động viên chồng.


* Ý nghĩa : 


Xây dựng tình huống hội thoại có sử dụng hàm ý, đoạn trích gợi ra cuộc đời nhân vật Nhĩ đang ở những ngày tháng cuối cùng và ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Liên – người phụ nữ hết lòng vì gia đình, vì chồng con.


Câu 4: 

a) Những lời dẫn thực tiếp trong câu chuyện trên là lời của hai nhân vật tham gia hội thoại:


- Bước ngay! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy!


- Phải, tôi ở dưới địa ngục mới lên đấy!


- Đã xuống địa ngục, sao không ở hẳn dưới ấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt.


- Thế không ở được nên mới phải lên, ở đấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi!


b) tên nhà giàu trong truyện đã vi phạm phương châm hội thoại lịch sự khi nói với người ăn mày.


- Lí giải : Tên nhà giàu có lời nói và việc làm không tôn trọng, không cảm thông với một người ăn mày khốn khổ, rách rưới. Hắn đã không cho lại còn xua đuổi và buông những lời cay độc để xúc phạm người ăn mày.


c) Câu nói của người ăn mày có chứa hàm ý: Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi!.


- Nội dung hàm ý trong câu trả lời của người ăn mày: địa ngục  không phải chỗ dành cho tôi. Địa ngục mới là chỗ dành cho những kẻ nhà giàu tham lam, độc ác như ông.
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